
Tên HKD/DNTN:

Số đăng ký kinh doanh: Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ tên: Ngày sinh:

Số định danh cá nhân:

Nghề nghiệp: Chức vụ:

Số điện thoại: Địa chỉ email: Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ cư trú:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc gia thành lập: Ngày thành lập:

Các quốc gia hoạt động kinh doanh chính: Trang web (nếu có):

Địa chỉ email để nhận thông tin từ Ngân Hàng:

Số Điện thoại HKD/DNTN:

Số Fax:

Lý do và mục đích mở tài khoản hoặc thiết lập mối quan hệ kinh doanh:

Địa chỉ giao dịch:

Ngành nghề kinh doanh chính:

ĐƠN ĐĂNG KÝ MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN & DỊCH VỤ
DÀNH CHO HỘ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Số CIF/ Số Hợp đồng Số tài khoản

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:
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Sản xuất

Đơn vị nộp thuế Mỹ Có

Chủ Doanh Nghiệp Giám đốc điều hành/Tổng Giám Đốc

Không

Giống địa chỉ trụ sở chính
Khác, vui lòng ghi rõ:

Công Nghiệp & Xây dựng
Dịch vụ & Thương Mại
Khác (Ghi rõ)

Khác (Ghi rõ)Việt Nam

Khác (Ghi rõ)Việt Nam

Nông nghiệp, lâm nghiệp & thủy sản

1/5

Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Bộ Công An

Chủ sở hữu hưởng lợi
CEO/Tổng giám đốc/Giám đốc

Người thành lập của Tổ chức(*)
(*) Là cá nhân thành lập nên Tổ chức

Tôi là Người đại diện theo Pháp luật và được xác định là Chủ sở hữu hưởng lợi và các bên liên quan khác:

Tôi đề nghị Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi là “Ngân hàng”) đăng ký thông tin, mở tài khoản và 
đăng ký các dịch vụ ngân hàng cho Hộ Kinh Doanh (HKD)/ Doanh Nghiệp tư nhân (DNTN) của tôi với nội dung sau: 

Chữ ký mẫu thứ nhất Chữ ký mẫu thứ hai

Thông tin và địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch thứ 02 trở đi:

Tỷ lệ sở hữu (%):
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5. ĐĂNG KÝ THIẾT BỊ CHẤP NHẬN THẺ CÓ TÍCH HỢP THANH TOÁN QR:
- Thông tin người liên hệ:

- Phí dịch vụ: Liên kết đến số tài khoản đăng ký.
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt Tiếng Anh

ZNS SMS

III. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN:

1. MỞ TÀI KHOẢN: Loại tài khoản: Tài khoản thanh toán SOHO MMDA (VND)
2. ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ:
Kênh nhận thông báo:

- Số tài khoản đăng ký: Liên kết đến tài khoản đăng ký
- Số điện thoại: Giống thông tin HKD/DNTN   

Khác, vui lòng ghi rõ

- Từ chối nhận tin nhắn: Từ                                                                        Đến

- Số tài khoản thu phí: Liên kết đến số tài khoản đăng ký

 Áp dụng cho Truy cập đơn cấp: đăng ký cho 1 người sử dụng
 Thông tin của Người đại diện pháp luật

- Tôi đồng ý nhận các thông tin tài chính khác và các thông tin quảng cáo của Ngân hàng (miễn phí)
Đồng ý Từ chối

3. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN:
Đăng ký người sử dụng:

- User ID: (Lưu ý: Tên người dùng 6-20 ký tự chữ và số)
- Thiết bị bảo mật Online A-OTP OTP Token
- Gói dịch vụ
- Hạn mức chuyển khoản:

Tra cứu Tra cứu và giao dịch
A-OTP Token M-OTP

- Hạn mức giao dịch: 50,000,000 VND

100,000,000 VND

499,999,999 VND

- Hạn mức ngày: 50,000,000 VND

100,000,000 VND

499,999,999 VND

Khác:Khác:

4. LOA THÔNG BÁO GIAO DỊCH:

Họ tên:

Số điện thoại:

- Số lượng thiết bị đăng ký:
- Thông tin người liên hệ nhận loa:

- Địa chỉ nhận thiết bị:

- Liên kết với Tài khoản Mã số định danh được phát hành tại thời điểm đăng ký Đơn đề nghị.

1

Giống thông tin HKD/DNTN
Khác, vui lòng ghi rõ:

Họ tên:

Số điện thoại:

Giống thông tin HKD/DNTN
Khác, vui lòng ghi rõ:

Giống Tương tự thông tin địa chỉ Trụ sở chính Giống Tương tự thông tin địa chỉ giao dịch
Khác, vui lòng ghi rõ

Khác:

Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, được tư vấn, giải thích đầy đủ và đồng ý các Điều khoản và Điều kiện đối với sản phẩm Loa Thông Báo 
giao dịch cũng như cho phép Ngân Hàng thực hiện cung cấp Dữ liệu cá nhân (bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và/hoặc dữ liệu cá nhân 
nhạy cảm) cho Nhà cung cấp (là một phần không thể tách rời của Giấy đề nghị này).

- Số lượng cửa hàng:
 Thiết bị chấp nhận thẻ:

1 Khác:
- Số lượng thiết bị: 1 Khác:
- Giờ hoạt động kinh doanh: Từ                                                                      Đến
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- Tên cửa hàng/Tên trên hóa đơn:
 Thông tin điểm bán của Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT):

Giống thông tin HKD/DNTN

- Số điện thoại:
- Tài khoản thụ hưởng: Liên kết với số tài khoản đăng ký

Giống thông tin HKD/DNTN

- Địa chỉ lắp đặt: Giống Tương tự thông tin địa chỉ Trụ sở chính
Giống Tương tự thông tin địa chỉ giao dịch

IV. BẢO MẬT VÀ RIÊNG TƯ DỮ LIỆU
Chúng tôi xác nhận (i) những thông tin nêu trên là đúng sự thật, chính xác và cập nhật mới nhất, (ii) sẽ thông báo ngay lập 
tức cho Ngân Hàng nếu có bất kỳ sự thay đổi thông tin trên, (iii) đã được Ngân Hàng cung cấp đầy đủ thông tin về trình tự, 
thủ tục và điều kiện để mở tài khoản, (iv) các ủy quyền của Chúng tôi đăng ký với Ngân Hàng không có sự mâu thuẫn với 
bất kỳ tài liệu nội bộ nào của Chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào, đồng thời Ngân Hàng có quyền từ chối việc ghi 
nhận bất kỳ ủy quyền nào mà Ngân Hàng nhận thấy có sự trái với bất kỳ tài liệu nội bộ của khách hàng hoặc quy định của 
pháp luật mà Ngân Hàng được biết, (v) bất kỳ thông tin liên lạc nào được Tổ chức cung cấp trên Đơn này (bao gồm nhưng 
không giới hạn: Số điện thoại; Địa chỉ Email; Địa chỉ trụ sở, Địa chỉ giao dịch, Số Fax) sẽ trở thành một hoặc toàn bộ thông 
tin liên hệ chính thức của Chúng tôi. Ngân Hàng sẽ liên hệ Chúng tôi theo cách thức mà Ngân Hàng cho là phù hợp để thông 
báo về các thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng (các) tài khoản và (các) dịch vụ.

V. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ MẪU

VI. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

1. Chúng tôi cam đoan mọi thông tin đưa ra tại đề nghị này đều hợp pháp, đầy đủ và trung thực. Chúng tôi cam đoan số điện thoại 
mà chúng tôi đăng ký tại Ngân hàng là số điện thoại thuộc sở hữu của chúng tôi. Đề nghị Ngân Hàng mở tài khoản và cung cấp 
các dịch vụ mà Chúng ôi đã đăng ký ở trên.
2. Bằng việc đồng ý sử dụng các dịch vụ Ngân Hàng nêu trên, Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ các Điều khoản và 
Điều kiện liên quan đến đăng ký và sử dụng dịch vụ được công bố tại website www.shinhan.com.vn hoặc các Chi 
nhánh/Phòng giao dịch của Ngân Hàng như sau: (i) Điều kiện và Điều khoản chung, (ii) Các Điều khoản và Điều kiện đối với sản 
phẩm SOHO MMDA, (iii) Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch vụ nhận thông báo (iv) Các Điều khoản và Điều kiện đối với thiết 
bị chấp nhận thẻ có tích hợp thanh toán QR, (v) Điều khoản và điều kiện dịch vụ Internet Banking/Mobile Banking, (vi) Chính 
sách bảo mật, (vii) Điều khoản và điều kiện chung về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, (viii) Biểu Phí Dịch Vụ Tài Chính, (ix) Những thông 
tin cơ bản về việc mở và sử dụng tài khoản;  và đồng ý cập nhật các Điều khoản và điều kiện này khi được Ngân Hàng sửa đổi.  
3. Chúng tôi bảo đảm rằng: (i) Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu mà Chúng tôi cung cấp, chuyển giao cho Ngân Hàng là hợp 
pháp, chính xác, đầy đủ và đã được cập nhật vào thời điểm cung cấp, chuyển giao; và (ii) Chúng tôi đã có sự đồng ý hợp pháp 
của Chủ thể dữ liệu cá nhân có liên quan về việc xử lý, chuyển giao dữ liệu cá nhân của họ cho Ngân Hàng để Ngân Hàng xử lý 
dữ liệu cá nhân của họ theo Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Ngân Hàng (bao gồm các phiên bản 
sửa đổi, điều chỉnh và cập nhật tại từng thời điểm) đã được công bố tại các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của Ngân hàng và/hoặc 
trên trang thông tin của Ngân Hàng tại địa chỉ www.shinhan.com.vn; và (iii) Chúng tôi đã thông báo cho Chủ thể dữ liệu cá nhân 
về việc Ngân Hàng là bên tiếp nhận và xử lý các dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích triển khai các công việc cần thiết 
và/hoặc có liên quan đến mối quan hệ giữa Chúng tôi và Ngân Hàng (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các yêu cầu, đề nghị 
hoặc thỏa thuận liên quan); và (iv) cam kết lưu trữ sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân và cung cấp ngay cho Ngân Hàng nhằm 
mục đích chứng minh sự đồng ý của chủ thể dữ liệu khi Ngân Hàng có yêu cầu .
4. Chúng tôi đồng ý rằng khi Người đại diện của Ngân Hàng ký vào “Phần dành cho Ngân Hàng” tại văn bản này kèm theo 
các thông tin về số và tên tài khoản được phát hành thì văn bản này (cùng các Phụ lục đính kèm văn bản này (nếu có))  và các 
các “Điều khoản và điều kiện nêu tại mục V.2 sẽ tạo thành một Thỏa thuận đăng ký thông tin, mở tài khoản và dịch vụ Ngân Hàng 
hoàn chỉnh có hiệu lực áp dụng giữa Chúng tôi và Ngân Hàng.
5. Chúng tôi đồng ý và xác nhận chữ ký của Chúng tôi tại Đề nghị này là chữ ký mẫu cho các giao dịch Tài khoản của Chúng tôi 
tại ShinhanBank. 

A. PHẦN Ý KIẾN VIỆC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VÀ MỞ TÀI KHOẢN DÀNH CHO NGÂN HÀNG: 

Ngày……..Tháng……..Năm……

Người đại diện hợp pháp
Chữ ký và mẫu dấu (nếu có)

Họ và tên Họ và tên

Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán
Chữ ký (nếu có)

Nhận và kiểm tra bởi

Ông/Bà: 
Ngày:

Ông/Bà: 
Ngày:

Ông/Bà: 
Ngày:

Thực hiện bởi Duyệt bởi
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Loại thẻ
Thẻ Nội địa Thẻ quốc tế phát hành tại Việt Nam Card

issused
in aboardCredit Card Debit Card Visa JCB UPI AmexMaster

Card
MDR

2.1 Phí chiết khấu đề xuất: 

1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH:

2. PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO ĐVCNT:

Nhà hàng/Quán ăn

Siêu thị

Cửa hàng quần áo,
phụ kiện

Bệnh viện

Đại lý bán xe hơi/
xe máy/phụ kiện

Trường mẫu giáo/
Tiểu học/Trung học

Đại lý du lịch

Vé sự kiện: ca nhạc,
thể thao, tham quan… 

Dịch vụ thanh toán
hóa đơn: Điện, Nước,…

Quán Bar

Cửa hàng giày

Nhà thuốc

Ga-ra/Sửa/Rửa xe hơi

Cao đẳng/Đại học

Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Dịch vụ lưu trú

Thẻ thành viên: Gôn,
Yoga, Thể hình…

Dịch vụ công 

Rạp chiếu phim

Bảo hiểm

Nhà hàng và quầy uống

Siêu thị và Cửa hàng

Thời trang và Trang sức

Chăm sóc sức khỏe
và làm đẹp

Xe/Vận tải

Giáo dục

Du lịch và khách sạn

Giải trí

Loại hình khác

Cửa hàng tiện lợi

Cửa hàng thức ăn
nhanh

Mắt kính Tiệm vàng

Nha khoa

Vận chuyển hàng hóa

Khác (nêu rõ)

Khác (nêu rõ)

Khác (nêu rõ)

Vật liệu xây dựng/
nội thất

Cửa hàng chuyên
doanh (nêu rõ) …..

Quán Cà phê

Salon làm đẹp, spa

Đại lý vé máy bay

Trường dạy nghề

Cửa hàng điện máy

Khác (nêu rõ)

2.2 Phí sử dụng dịch vụ QR thanh toán
Số tiền thu phí trên mỗi giao dịch (VND):                                                                                            (Chưa bao gồm VAT) 

3. THÔNG TIN KHẢO SÁT KHÁC CHO ĐVCNT:

Mặt tiền Trong hẻm Trong trung tâm thương mại Khác

 Mã phân loại ĐVCNT:

 Mặt bằng kinh doanh:

Sở hữu riêng

Không có khách nước ngoài
Dưới 20% lượng khách nước ngoài
Từ 20% đến 50% lượng khách nước ngoài
Trên 50% lượng khách nước ngoài

Thuê Tình trạng sở hữu:

 Lưu lượng khách hàng nước ngoài:

 Số lượng nhân viên của ĐVCNT:

 Doanh thu bán hàng dự tính/tháng (VNĐ)

 Giá trị trung bình/đơn hàng (VND)

 Thời gian hoạt động kinh doanh (năm):

Có Không
 Kiểm tra VMSS/MATCH của Hội Sở:
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Mã nhân viên

Tên nhân viên

Chữ ký

Hợp lệ Không hợp lệ
 Kiểm tra tính hợp lệ cuả thông tin:

Hợp lệ Không hợp lệ
 Kiểm tra tính tuân thủ của chứng từ:

Hợp lệ Không hợp lệ
 Kiểm tra MCC:

Hợp lệ Không hợp lệ Đề xuất khác
 Kiểm tra tính hợp lệ cuả thông tin:

Ngày dd/mm/yyyy

Ý KIẾN VÀ PHÊ DUYỆT

Nội dung Phê duyệt

Chữ ký của Người phê duyệt

Chấp nhận
Từ chối (nêu rõ lý do)

Trong sự hiểu biết cao nhất của tôi, các thông tin và chữ ký cung cấp bởi ĐVCNT và được nêu trong văn bản trên là hoàn 
chỉnh, chính xác, cập nhật và đúng sự thực.

5. DANH SÁCH KIỂM TRA:

6. Ý KIẾN VÀ PHÊ DUYỆT:

4. THÔNG TIN CỦA NHÂN VIÊN THU THẬP:
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PHỤ LỤC 01: ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

1. THÔNG TIN PHẠM VI ỦY QUYỀN:

2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Họ tên: Ngày sinh:

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Số thị thực/ Thẻ cư trú (nếu có):

Ngày hết hạn thị thực/thẻ cư trú: Số điện thoại: Địa chỉ email:

Nghề nghiệp: Chức vụ:

Cơ quan cấp thị thực:

Quốc tịch:

Ngày hết hạn: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú (nếu là người Việt Nam):

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu là người nước ngoài):

Địa chỉ cư trú:

Chữ ký mẫu thứ nhất Chữ ký mẫu thứ hai

Cục Cảnh Sát Bộ Công An

(i) Tài khoản được ủy quyền số: 
(ii) Giao dịch được ủy quyền: 
a) Mở, đăng ký dịch vụ, đăng ký thay đổi, phong tỏa, giải tỏa, đóng và thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan 

đến (các) tài khoản của Bên ủy quyền tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Tài khoản”);
b) Ký và nộp tất cả các hồ sơ, giấy tờ cần thiết liên quan đến Tài khoản;
c) Thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên Tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ giá trị giao dịch nào với bất kỳ 

hình thức giao dịch nào;
d) Sử dụng các dịch vụ ngân hàng và đưa ra các chỉ thị liên quan đến Tài khoản.

Trong phạm vi ủy quyền này, Bên được ủy quyền được phép ký mọi đơn đăng ký, thông báo, hợp đồng, thỏa thuận 
và các văn bản có liên quan khác cho các hoạt động nêu trên.



Deposit- SOHO 01
Ngày hiệu lực/Effective from 21/04/2026

1. THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN (NẾU CÓ)
Đồng thời là người được ủy quyền nhận tiền mặt/nộp-nhận chứng từ

PHỤ LỤC 02: ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH 
KẾ TOÁN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN MẶT/NỘP-NHẬN CHỨNG TỪ

Họ tên: Ngày sinh:

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu:

Thông tin và địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch thứ 02 trở đi:

Ngày cấp:

Số điện thoại: Địa chỉ email: Quốc tịch:

Tỷ lệ sở hữu (%):

Ngày hết hạn: Nơi cấp:

Nghề nghiệp: Chức vụ:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ cư trú:

Chữ ký mẫu thứ nhất Chữ ký mẫu thứ hai

Cục Cảnh Sát Bộ Công An

2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN MẶT/NỘP NHẬN CHỨNG TỪ

Họ tên: Ngày sinh:

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Số thị thực/ Thẻ cư trú (nếu có):

Ngày hết hạn thị thực/thẻ cư trú: Số điện thoại: Địa chỉ email:

Nghề nghiệp: Chức vụ:

Cơ quan cấp thị thực:

Quốc tịch:

Ngày hết hạn: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú (nếu là người Việt Nam):

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu là người nước ngoài):

Địa chỉ cư trú:

Chữ ký mẫu thứ nhất Chữ ký mẫu thứ hai

Cục Cảnh Sát Bộ Công An


